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Để viết các bài tập làm văn lớp 7 tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham 

khảo thêm ở các bài văn mẫu mà chúng tôi sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này. 

Bài văn mẫu Chứng minh câu tục ngữ Thương người như thể thương thân dưới đây sẽ giúp các 

em học hỏi và trau dồi vốn từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình. 

Dưới đây là môt số bài văn mẫu v lớp 7 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ 

các em ôn luyện hiệu quả. 

Dàn ý Chứng minh câu tục ngữ Thương người như thể thương thân 

Mở bài 

- Giới thiệu khái quát về câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân". 

Thân bài 

a) Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ 

- "Thương" là trạng thái cảm xúc xót xa, đồng cảm trước một số phận, một cảnh ngộ nào đó hãy 

chăm sóc, giữ gìn, quý trọng bản thân mình và những người xung quanh. Đó là thứ cảm xúc chân 

thành, sâu sắc giữa người với người trong cuộc sống. 

- Thương người : "người" ở đây được hiểu là người khác, không phải là mình; "thương người" 

nghĩa là bằng tấm lòng của mình có thể thấu hiểu được, cảm thông được và chia sẻ, giúp đỡ được 

những hoàn cảnh khó khăn, vất vả của người khác. 

- Từ "như" biểu thị quan hệ tương đồng, ngang bằng trong sự so sánh về một mặt nào đó giữa 

các sự vật, sự việc. 

- Thương thân: "thân" ở đây là thân mình; "thương thân" chính là thương bản thân mình. 

=> "Thương người như thể thương thân": Câu tục ngữ này ý nói thương bản thân mình như thế 

nào, hiểu nỗi khó khăn, thiếu thốn của mình ra sao thì cũng phải đồng cảm, sẻ chia niềm vui, nỗi 

buồn, nỗi đau của người khác như vậy. 
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b) Tại sao phải "Thương người như thể thương thân"? 

- Vì mỗi con người là một cá thể không thể tách rời cộng đồng. (Ví dụ: Tình làng nghĩa xóm thể 

hiện ở chỗ khi có một gia đình không may gặp một chuyện gì đó cần giúp đỡ, chúng ta cần quan 

tâm, chia sẻ và có thể giúp đỡ họ dựa trên khả năng của bản thân.) 

- Hơn nữa, chúng ta cùng chung một lãnh thổ, một quốc giá với 54 dân tộc cùng chung một màu 

da, chúng ta giúp đỡ, yêu thương nhau là chuyện đương nhiên và nên làm (Lấy ví dụ chứng 

minh). 

c) Đánh giá chung về câu tục ngữ 

- Nhắn nhủ mỗi con người cần có tấm lòng bao dung, biết lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu những 

người quanh mình. 

- Thông điệp về tình thân bác ái trên khắp mọi miền của Tổ quốc. 

- Phê phán những người ích kỉ, lạnh lùng, dửng dưng trước những khó khăn, nỗi khổ của người 

xung quanh. 

Kết bài 

- Khẳng định lại tính đúng đắn của câu tục ngữ. 

- Nêu bài học cho bản thân. 

Mẫu bài văn Chứng minh câu "Thương người như thể thương thân" số 1 

Nhân nghĩa vốn là một truyền thống quý báu có từ ngàn đời này của dân tộc ta, nó gắn liền với 

công cuộc dựng và giữ nước của một quốc gia dân tộc. Giống như Nguyễn Trãi đã từng viết 

trong “Bình Ngô Đại Cáo” của mình. Dân tộc Việt Nam: “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn/ lấy 

chí nhân để thay cường bạo”. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, cũng đã có rất nhiều câu 

tục ngữ nói về truyền thống tốt đẹp này, tiêu biểu là câu tục ngữ: “Thương người như thể thương 

thân”. 
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Câu tục ngữ nói lên một phẩm chất đáng quý của dân tộc ta, đó là lòng yêu thương con người. 

“Thương thân” là dành tình yêu thương, sự quan tâm, che chở cho chính bản thân mình. Còn 

“thương người” là dành sự yêu thương, đồng cảm cho người khác, “như thể” chỉ về một mối 

quan hệ ngang bằng, tương đương nhau. So sánh “thương người như thể thương thân” muốn nói 

rằng hãy dành tình yêu thương, lòng đồng cảm, sự giúp đỡ cho người khác cũng như là dành cho 

chính bản thân mình vậy. Khi mình gặp khó khăn, trắc trở mình đau khổ bao nhiêu, mình cảm 

thấy bất hạnh bao nhiêu thì khi người khác gặp phải tình cảnh đó cũng có cảm giác tương tự như 

mình vậy. Hãy giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn thử thách mà đừng so đo, tính toán gì, hãy 

xem như sự giúp đỡ đó là dành cho chính bản thân mình. 

 

Cũng đã có rất nhiều câu tục ngữ có nội dung nói về lòng yêu thương con người như: 

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương 

Người trong một nước phải thương nhau cùng” 

Hay: 
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“Bầu ơi thương lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” 

Hoặc một câu gần nghĩa nhất là: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” một con ngựa đau không ăn 

thì cả đàn cũng bỏ bữa, coi nỗi đau của người khác cũng như chính nỗi đau của mình. 

Dân tộc ta với truyền thống nhân nghĩa từ lâu đời đã có những hành động rất thiết thực thể hiện 

tinh thần “thương người như thể thương thân”. Xưa kia thì có phong trào “hũ gạo cứu đói” do 

Bác Hồ phát động, vì trước kia, trong khi đất nước vẫn còn chiến tranh thì cuộc sống của đa số 

người dân vẫn còn cực khổ nên các phong trào thể hiện truyền thống nhân nghĩa này còn hạn 

chế, nhưng bây giờ khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, đang trong công cuộc đi lên công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cuộc sống của đa số mọi người đã khá giả hơn, nhưng không 

vì thế mà các giá trị truyền thống tốt đẹp bị mai một mà con phát huy mạnh mẽ hơn. Tuy đại đa 

số mọi người đã có cuộc sống ấm nó, hạnh phúc nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ người 

dân, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số có cuộc sống khó khăn, hay những 

người dân ở ven biển miền Trung thường xuyên phải chịu hậu quả nặng nề từ những trận lụt bão. 

Những ngươi này luôn cần sự chung tay giúp đỡ của tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc 

những chương trình thiết thực như “Vì người nghèo”, “Tất cả vì khúc ruột miền Trung” đã thu 

hút được rất nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ, khuyên góp của cải vật chất để giúp đỡ những cảnh 

ngộ éo le này. Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng giúp 

đỡ của mọi người dân Việt Nam. 

Ta đã nghe câu thơ: 

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 

Lại một ngày thêm để yêu thương” 

Hay: 

“Còn gì đẹp hơn đời như thế 

Người với người sống để yêu nhau” 
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Vậy mà một số người vẫn giữ thái độ sống thờ ơ, vô cảm với mọi người xung quanh, tỏ thái đô 

“sống chết mặc bay” hay “đèn nhà ai nhà nấy rạng” với những người đang gặp khó khăn, đang 

mong mỏi sự giúp đỡ. Đây là một cách sống đáng bị xã hội phê phán và lên án. 

Câu tục ngữ đã đúc kết những điều được coi là chân lí của cha ông ta, một truyền thống, đạo lí 

sâu sắc, hãy biết dành tình yêu thương, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn đây cũng 

như là yêu thương giúp đỡ chính bản thân mình. Nó thể hiện giá trị nhân đạo sâu sắc cần được 

lớp thế hệ đi sau gìn giữ và phát huy. 

Bài văn mẫu Chứng minh Thương người như thể thương thân số 2 

Từ xưa đến nay, ông bà, cha mẹ thường khuyên nhủ chúng ta là phải “Thương người như thể 

thương thân”. Như vậy với đúng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam là lấy chữ nhân 

làm gốc. Và đó cũng là một trong những phẩm giá của con người Việt Nam. 

Thương thân là thương chính bản thân mình. Khi đói không cơm ăn, khi lạnh không có áo mặc, 

khi ốm đau không có thuốc uống và không ai chăm sóc… lúc đó bạn mới cảm nhận được mình 

rất thương bản thân của mình. Thương người là thương xót mọi người xung quanh, quan tâm, 

chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn. Thương người như thể thương thân là 

ta yêu quý bản thân như thế nào thì ta cũng đối xử với mọi người như thế. Nếu bản thân đã từng 

trải qua đau khổ, bệnh tật, túng thiếu… thì khi gặp những người cùng cảnh ngộ ấy, ta hãy cảm 

thông, chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm tới họ như chính với bản thân mình. 

Câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta phải biết thương yêu, trân trọng mọi người như chính bản thân 

mình. Trong cuộc sống phải biết đoán kết giúp đỡ nhau, thể hiện được tình tương thân tương ái 

trong xã hội Việt Nam. Một cá nhân không thể sống thiếu gia đình, một gia đình không thể tách 

riêng khỏi XH, nhất là những lúc cơ nhỡ, khó khăn. Theo thống kê hiện nay, trên thế giới có tới 

70% trẻ em trở nên hư hỏng, đầu trộm đuôi cướp là do thiếu sự quan tâm của gia đình và xã hội. 

Mối quan hệ giữa người với người rất khăng khít; mình có thông cảm, yêu thương, giúp đỡ 

người khác thì mới nhận được cách đối xử như vậy. Nếu hôm nay bạn giúp đỡ cho nhiều người 

nghèo có cơm ăn, áo mặc, có việc làm ổn định thì chắc chắn họ sẽ biết ơn và ít nhất bạn cũng 

được họ kính trọng vi là ân nhân của họ. Hiện nay, trên khắp cả nước có rất nhiều phong trào từ 

thiện, nhiều quỹ từ thiện được lập lên như: quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ dành cho 

người khuyết tật… Đông thời ngày càng có nhiều các ngôi nhà tình nghĩa, các trường học được 
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xây mới cho các em học sinh nghèo. Đó là nhưng biểu hiện rất cụ thể cho truyền thống nhân ái 

và đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

Tình giai cấp, nghĩa đồng bào là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp 

chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Tình tương thân tương ái 

là một trong những nét đẹp nổi bật của bản sắc dân tộc ta. 

Văn mẫu Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ Thương người như thể thương thân 

số 3 

Kho tàng ca dao, tục ngữ của văn học dân gian Việt Nam có rất nhiều câu nói hay về truyền 

thống đạo đức của dân tộc, một trong số đó phải kể đến truyền thống nhân ái, yêu thương, tinh 

thần tương thân tương ái giữa con người với con người. Câu tục ngữ "Thương người như thể 

thương thân" là biểu hiện rất rõ cho nét đẹp đó. 

Trước hết, ta cần hiểu "Thương người như thể thương thân" nghĩa là như thế nào?. "Thương" là 

cảm xúc xót xa, đồng cảm trước một số phận, một cảnh ngộ nào đó hay có thể là sự chăm sóc, 

giữ gìn, quý trọng bản thân mình và những người xung quanh. Đó phải là thứ tình cảm, cảm xúc 

chân thành, sâu sắc giữa người với người, người với muôn loài, muôn vật.... "Thương người" ở 

đây có nghĩa là dành tình cảm cho người khác, không phải là mình và phải bằng tấm lòng của 

mình có thể thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia và giúp đỡ người khác. "Thương thân" chính là sự quý 

trọng bản thân mình, từ "như" đã biểu thị quan hệ tương đồng, ngang bằng trong sự so sánh về 

mặt nào đó giữa các sự vật, sự việc. Câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân" là lời 

khuyên nhủ mỗi người đối xử tốt với bản thân mình như thế nào, hiểu được nỗi khó khăn, thiếu 

thốn của mình ra sao thì mình sẽ đồng cảm, sẻ chia với người khác như vậy. 

Một câu tục ngữ quen thuộc, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người với ý nghĩa giáo dục rất lớn. Không 

chỉ yêu thương bản thân mình mà hãy quan tâm đến những người bên cạnh ta bằng những tình 

cảm chân thành và giản dị nhất. Mỗi người chúng ta đều được cha mẹ sinh ra và trao cho một số 

phận, được làm người là điều vô cùng may mắn, cho dù số phận của mỗi người đều không giống 

nhau: Có người được tạo hóa ban tặng dung nhan xinh đẹp, có người lại có những khiếm khuyết 

trên cơ thể, có người sinh ra đã sống trong cảnh giàu sang, nhưng có những người sinh ra trong 

hoàn cảnh bất hạnh,... Tuy vậy, dù cho ta có gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng 

ta vẫn phải yêu thương và trân trọng bản thân mình bởi nếu không tự yêu bản thân mình thì sao 
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ta có thể yêu thương người khác được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười với ta, đôi 

khi ta cũng gặp niềm vui, nỗi buồn, có lúc ta khỏe mạnh nhưng cũng có lúc ta đau ốm, buồn bã, 

cũng có thể ta đang gặp phải một chuyện gì đó không vui hay đau ốm, bệnh tật... Những lúc đó 

không có người thân bên cạnh hay không có ai quan tâm, chia sẻ cùng thì chắc chắn ta sẽ rất 

buồn phiền, ta sẽ thấy tủi thân, cô đơn, lo lắng, ta sẽ tự thấy thương cho chính mình. 

Thương bản thân mình là vậy, liệu rằng khi ta vô tình bắt gặp một hoàn cảnh như gặp chính mình 

trong đó thì ta sẽ thế nào? Liệu ta có đồng cảm với họ hay ta quay mặt thờ ơ như không biết, 

thậm chí còn dè bỉu coi khinh? Đó còn phụ thuộc vào tình cách, vào sự nhận thức ở mỗi người. 

"Thương người" ở đây được hiểu là khi ta bắt gặp một ai đó khi nhìn thấy họ nghèo khó, rách 

rưới hay những cụ già chống gậy đi ăn xin, những em bé trời lạnh không có quần áo mặc hoặc 

những người bệnh tật không có người thân chăm sóc, không có tiền chạy chữa thuốc thang hay 

những vùng miền hằng năm gánh chịu lũ lụt, thiên tai... Trước những hình ảnh xúc động đó, trái 

tim ta rung động bởi sự thương xót, thấu hiểu được nỗi đau, nỗi khổ của họ. Tình thương ấy có 

thể chỉ là những hành động chia sẻ, động viên bằng tinh thần nhưng cũng có thể là những đóng 

góp bằng vật chất dù ít hay nhiều vì "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Đó là một hành 

động ý nghĩa, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn của những người dân trong cùng một đất 

nước. Chẳng hạn như trên đường ta gặp một cụ già ăn xin, nếu có điều kiện thì ta giúp đỡ hoặc đi 

qua ta bắt gặp một em bé đang khóc không có người thân bên cạnh, ta có thể dừng xe hỏi han rồi 

đưa em bé đó vào phòng công an nơi gần nhất để mong tìm được người thân của mình. Những 

chương trình từ thiện hằng năm, những em bé kém may mắn bị mắc bệnh hiểm nghèo hay những 

vùng miền bị thiên tai lũ lụt cần lắm những tấm lòng hảo tâm, đó chính là tình người với nhau. 

Mình thương bản thân mình như thế nào thì hãy đồng cảm và sẻ chia với người khác như thế đó, 

đó cũng chính là thông điệp mà ông cha ta muốn gửi gắm vào câu tục ngữ. 

Như vậy, "Uống nước nhớ nguồn" là câu tục ngữ có giá trị nhân văn sâu sắc và đúng đắn ở mọi 

nơi, mọi lúc. Chúng ta luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa những người dân trong cùng một 

đất nước, có như vậy mới tạo dựng được các mối quan hệ xã hội và làm cho xã hội ngày một 

phát triển hơn toàn diện hơn, đồng đều hơn. 
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